
<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký Ngày thay đổi đăng ký

Người nhập khẩu

Số điện thoại

Người ủy thác nhập khẩu

Mã

Tên

Người xuất khẩu

Mã

Tên

Mã nước

Người ủy thác xuất khẩu

Đại lý Hải quan Mã nhân viên Hải quan

Số vận đơn Địa điểm lưu kho

1 Địa điểm dỡ hàng

2 Địa điểm xếp hàng

3 Phương tiện vận chuyển

4

5 Ngày hàng đến

Số lượng PP Ký hiệu và số hiệu

Tổng trọng lượng hàng (Gross) KGM

Số lượng container

Số hóa đơn

Số tiếp nhận hóa đơn điện tử

Ngày phát hành

Phương thức thanh toán

Tổng trị giá tính thuế
 - 

Mã kết quả kiểm tra nội dung

Giấy phép nhập khẩu

1 - 2 - -

4 - 5 -

Mã phân loại khai trị giá

Khai trị giá tổng hợp - -

Các khoản điều chỉnh

Phí vận chuyển

Phí bảo hiểm

Mã tên Trị giá khoản điều chỉnh

1 C - -

2 - -

3 - -

4 - -

5 - -

Chi tiết khai trị giá

1 Tổng tiền thuế phải nộp VND

2 Số tiền bảo lãnh VND

3 Tỷ giá tính thuế -

4 -

5 -

6 Mã xác định thời hạn nộp thuế Người nộp thuế

Mã lý do đề nghị BP Phân loại nộp thuế

Tổng số dòng hàng của tờ khai

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

*105086683810*

A

Tổng số trang của tờ khai 28 26

  VND D 1

  VND

23.941,12

  VND USD 24.591

V  Thuế GTGT 169.629.231 VND 26

  VND EUR

30092022#&.Phương thức TT:T/T.Tổng GTHĐTTNSX =  57,319.2eur, trong đó packaging fee: 360eur.Tổng 

VC:745.50usd;Tổng BH:5.326.200đ.NSX.Ziaja Ltd. Zaklad Produkcji Lekow Sp. z o.o.

Tên sắc thuế Tổng tiền thuế Số dòng tổng
N  Thuế NK 205.138.458 VND 26 374.767.689

-

-

-

-

Mã phân loại Tổng hệ số phân bổ

- AD EUR 336,51

B - USD - 696,85

A - VND - 4.978.602  - 

 - 

6

3

Tổng trị giá hóa đơn C - FCA - EUR - 56.959,2

1.491.153.852,9454

Tổng hệ số phân bổ trị giá 56.959,2

Mã văn bản pháp quy khác         

A - 19505/22

22/09/2022

KC

24

10.922,5

1

Ngày được phép nhập kho đầu tiên

3C Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 3304

CHPKVIII

Mã 2300220553

9999 SAN LORENZO V.218N

08/11/2022

300922E/22/09/0203 VNHPN CANG TAN VU - HP

PLGDN GDANSK

PL

  

03CCS03 KHO BAI TAN VU

105086683810 Số tờ khai đầu tiên

09/11/2022 11:40:11 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

Tên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bắc Ninh

1/28

ZIAJA LTD. ZAKLAD PRODUKCJI LEKOW SP. Z O.O.

Mã bộ phận xử lý tờ khai 00

A11  2 [ 4 ]

Mã bưu chính

Địa chỉ
UL. JESIENNA 9 80-298 GDANSK

POLAND

Mã bưu chính (+84)43

Địa chỉ 21, Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

0223517652



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Số đính kèm khai báo điện tử 1 2 3

Phần ghi chú

Số quản lý của nội bộ doanh nghiệp Số quản lý người sử dụng

Phân loại chỉ thị của Hải quan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mục thông báo của Hải quan

Tên trưởng đơn vị Hải quan

Ngày cấp phép

Ngày hoàn thành kiểm tra

Phân loại thẩm tra sau thông quan

Ngày phê duyệt BP

Ngày hoàn thành kiểm tra BP

Số ngày mong đợi đến khi cấp phép nhập khẩu

Tổng số tiền thuế chậm nộp

Dành cho VAT hàng hóa đặc biệt

Thời hạn cho phép vận chuyển bảo thuế (khởi hành)

Thông tin trung chuyển 1 ~

2 ~

3 ~

Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế /  /

/  / /  /

/  / /  /

Địa điểm Ngày đến Ngày khởi hành
/  / /  /

   /   /

   /   /

/  /

CCT CC HQ CK cảng HP KV III

10/11/2022  16:11:23

10/11/2022  15:58:17

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

Ngày Tên Nội dung
/  /

ETC - 721831017150  -  - 

CT tự CNXX form EVFTA mã REX:PLREX390000170128 thể hiện trên Invoice số:19505/22 

ngày 22/09/2022

00035

CHPKVIII Mã bộ phận xử lý tờ khai 00

09/11/2022 11:40:11 Ngày thay đổi đăng ký Thời hạn tái nhập/ tái xuất

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

105086683810 Số tờ khai đầu tiên

3C Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 3304A11  2 [ 4 ]
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<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 33049930 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) UNA

Số của mục khai khoản điều chỉnh 1               Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn EUR UNA 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - UNA 

Thuế suất C - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ PL - - B25

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

10%

11.739.870,5082 VND

VND

Thuế GTGT VB901

117.398.705,0823 VND

VND

12,5%

13.044.300,5647 VND POLAND

104.354.404,5176 VND
144.936,6729

<06>

[  ]

Kem mềm da 15% urê 100ml/tuýp Ziaja Med Mocznik 15% 100ml, hiệu Ziaja Med. HSD: 08&09/2024. 

Mới: 100%.

720

471,6

4.262,4 5,92

09/11/2022 11:40:11 Ngày thay đổi đăng ký Thời hạn tái nhập/ tái xuất

3C A11  2 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 3304

CHPKVIII Mã bộ phận xử lý tờ khai 00

8/28

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

105086683810 Số tờ khai đầu tiên


